ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 LỚP 10
Thời gian: 45 phút. ĐỀ 5

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Chỉ ra phát biểu sai. Độ lớn của lực ma sát trượt

   A. phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc của vật.

B. không phụ thuộc vào tốc độ của vật.

   C. tỉ lệ với độ lớn của áp lực.



D. phụ thuộc vào vật liệu và tính chất của hai mặt tiếp xúc.

Câu 2: Ném một vật nhỏ theo phương ngang với vân tốc ban đầu là 5m/s, tầm xa của vật là 15m. 

Cho g = 10m/s2. Độ cao của vật so với mặt đất là:

   A. 45m

B. 75m



C. 15m



D. 50m

Câu 3. Đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng

   A. đi qua gốc tọa độ.




B. song song với trục hoành.

   C. bất kì.





D. song song với trục tung.
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Câu 4. Một cậu bé dừng hết sức để kéo một thùng đồ chơi trên mặt phẳng ngang nhưng thùng hàng vẫn bất động như hình. Lực kéo của cậu bé 500N góc 
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. Lực ma sát giữa thùng hàng và mặt phẳng ngang là
   A. ma sát trượt có độ lớn Fmst = 500N




   B. ma sát nghỉ có độ lớn Fmsn = 500N

   C. ma sát trượt có độ lớn Fmst = 250
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   D. ma sát nghỉ có độ lớn Fmsn = 250
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Câu 5. Điều nào sau đây là sai khi nói về trọng lực?

   A. Trọng lực được xác định bởi biểu thức 
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B. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.


   C. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.
D. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

Câu 6. Một vật khối lượng m, được ném ngang từ độ cao h với vân tốc ban đầu v0. Tầm bay xa của nó phụ thuộc vào những yếu tố nào?

   A. m và v0

B. m và h.


C. v0 và h.


D. m, h và v0.

Câu 7. Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 7,5 kg làm vật thay đổi tốc độ từ 8 m/s đến 3 m/s trong khoảng thời gian 2 s nhưng vẫn giữ nguyên chiều chuyển động. Lực tác dụng vào vật có giá trị là:

   A. 18,75 N.

B. – 18,75 N.


C. 20,5 N.


D. – 20,5 N.
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Câu 8. Một vật bắt đầu chuyển động từ điểm A đến điểm B, sau đó chuyển động về điểm O. Độ dịch chuyển của vật tương ứng bằng

   A. -3m

B. 7m





   C. 3m


D. -7m 
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Câu 9. Các vật rơi trong không khí nhanh chậm khác nhau, nguyên nhân nào sau đây quyết định điều đó? 

   A. Do các vật nặng nhẹ khác nhau. 


B. Do các vật to nhỏ khác nhau. 

   C. Do lực cản của không khí lên các vật. 

D. Do các vật làm bằng chất liệu khác nhau

Câu 10. Đơn vị nào sau đây không thuộc thứ nguyên L [Chiều dài]?

   A. Dặm.

B. Hải lí.



   C. Năm ánh sáng.
D. Năm.

Câu 11. Thùng hàng vận chuyển trên băng chuyền như hình là lợi ích của
   A. ma sát tượt

B. ma sát lăn

   C. ma sát nghỉ

D. lực căng dây
Câu 12. Quán tính là:

   A. tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc chuyển động của nó.

   B. tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn lực tác dụng lên vật.

   C. tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn tốc độ chuyển động của nó.

   D. tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn gia tốc của chuyển động.

Câu 13. Biểu thức lực đẩy Ác – si – mét tác dụng lên vật khi được đặt ở trong chất lỏng.

   A. FA = ρ.g.V

B. FA = ρ.g


C.FA = g.V


D. ρ = mV
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Câu 14. Một cậu bé kéo 1 gói hàng có khối lượng 20kg lên cao như hình vẽ. Cho g = 9,8m/s2. Lực tác dụng của cậu bé có độ lớn bao nhiêu nếu gói hàng được giữ đứng yên trên cao
   A. 200N

B. 196N

   C. 98N

D. 392N


Câu 15. Sự rơi tự do là 
   A. một dạng chuyển động thẳng đều. 
   B. chuyển động không chịu bất cứ lực tác dụng nào. 
   C. chuyển động chỉ chịu tác dụng của trọng lực. 
   D. chuyển động khi bỏ qua mọi lực cản.
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Câu 16. Hình bên là độ thị dịch chuyển theo thời gian của ô tô chuyển động thẳng theo một hướng xác định. Ô tô đi với tốc độ lớn nhất trong đoạn đường nào ? 

   A.1. 


B. 2. 





   C. 3. 


D. 4. 
Câu 17. Lần lượt tác dụng một lực có độ lớn không đổi F lên vật 1 có khối lượng m1 và vật 2 có khối lượng m2 thì thấy gia tốc của hai vật có độ lớn lần lượt là 5m/s2 và 10m/s2. Hỏi nếu tác dụng lực này lên vật 3 có khối lượng m3 = m1 - m2 thì độ lớn gia tốc của vật 3 là:

   A. 5m/s2

B. 2,5m/s2


C. 10m/s2


D. 15m/s2
Câu 18. Một ô tô chạy từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 40 km/h. Sau đó ô tô quay trở về A với tốc độ 60 km/h. Giả sử ô tô luôn chuyển động thẳng đều. Vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đường đi và về là:
   A. 48km/h

B. 50km/h


C. 0



D. 45km/h

Câu 19. Chuyển động nào sau đây là chuyển động thẳng nhanh dần?

   A. Chuyển động của xe ô tô khi bắt đầu chuyển động.
B. Chuyển động của xe buýt khi vào trạm.

   C. Chuyển động của xe máy khi tắc đường.

D. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.

Câu 20. Thể tích của một miếng sắt là 2 dm3. Cho khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3. Lấy g = 9,8 m/s2. Lực đẩy tác dụng lên miếng sắt khi nhúng chìm trong nước có giá trị là

   A. 25 N.

B. 20 N.


C. 19,6 N.


D. 19 600 N.

Câu 21: Một ô tô có khối lượng 2 tấn chuyển động thẳng nhanh dần đều trên mặt đường nằm ngang với gia tốc 0,2 m/s2, hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là 0,05. Cho g =10m/s2. Tính lực kéo của động cơ.
   A. 2000N

B. 1400N


C. 600N


D. 1600N

Câu 22. Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho

   A. trọng lượng của vật.



B. tác dụng làm quay của lực quanh một trục.

   C. thể tích của vật.




D. mức quán tính của vật.

Câu 23. Chỉ ra phát biểu sai
   A. Vectơ độ dịch chuyển là một vectơ nối vị trí đầu và vị trí cuối của vật chuyển động.

   B. Vectơ độ dịch chuyển có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của vật.

   C. Khi vật đi từ điểm A đến điểm B, sau đó đến điểm C, rồi quay về A thì độ dịch chuyển của vật có độ lớn bằng 0.

   D. Độ dịch chuyển có thể có giá trị âm, dương hoặc bằng không.

Câu 24. Một máy bay đang bay ngang với tốc độ 150m/s ở độ cao 490m so với mặt đát thì thả một gói hàng xuống đất. Cho gia tốc rơi tự do g = 9,8m/s2 . Tầm bay xa của gói hàng bằng:

   A. 5001m

B. 1005m


C. 5100m


D. 1500m

Câu 25. Khi vật treo trên sợi dây nhẹ cân bằng thì trọng lực tác dụng lên vật

   A. cùng hướng với lực căng dây.


B. cân bằng với lực căng dây.

   C. hợp với lực căng dây một góc 900.


D. bằng không.

Câu 26. Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho

   A. tính chất nhanh hay chậm của chuyển động.

B. sự thay đổi hướng của chuyển động.

   C. khả năng duy trì chuyển động của vật.

D. sự thay đổi vị trí của vật trong không gian.
Câu 27. Chọn phát biểu đúng:

   A. Khi vật bị biến dạng hoặc vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn đã có lực tác dụng lên vật.

   B. Khi một vật đang chuyển động mà đột nhiên không còn lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật sẽ dừng lại ngay lập tức.

   C. Lực là nguyên nhân gây ra chuyển động vì khi ta tác dụng lực lên một vật đang đứng yên thì vật đó bắt đầu chuyển động.

   D. Theo định luật I Newton, nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào thì vật phải đứng yên.

Câu 28. Đối tượng nghiên cứu của Vật lí là gì?

   A. Các dạng vận động và tương tác của vật chất.
B. Quy luật tương tác của các dạng năng lượng.

   C. Các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
D. Quy luật vận động, phát triển của sự vật hiện tượng.

II.TỰ LUẬN
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Câu 1. Từ một vách đá cao 10 m so với mặt nước biển, một bạn ném ngang một hòn đá nhỏ với tốc độ 5 m/s . Bỏ qua lực cản của không khí và lấy g = 9,81 m/s2 . 
   a) Viết phương trình quỹ đạo?

   b) Tìm thời gian chuyển động và tầm bay xa của hòn đá?

Câu 2. Xét trường hợp con ngựa kéo xe như  hình. Khi ngựa tác dụng một lực kéo lên xe, theo định luật III Newton sẽ xuất hiện một phản lực có cùng độ lớn nhưng ngược hướng so với lực kéo. Vậy tại sao xe vẫn chuyển động về phía trước? Giải thích hiện tượng?
Câu 3. Kỉ lục thế giới về lặn tự do (không có bình dưỡng khí) được thực hiện bởi một nữ thợ lặn người Slovenia khi cô lặn xuống biển tới độ sâu 114 m. Hãy tính độ chênh lệch áp suất tại vị trí này so với mặt thoáng của nước biển? Lấy giá trị trung bình khối lượng riêng của nước biển là 1025 kg/m3 và g = 9,8m/s2
Câu 4. Một xe có khối lượng m = 500kg bắt đầu chuyển động từ A trên mặt phẳng ngang AB dài 25m thì vận tốc tại B là 5m/s. Lực kéo xe nằm ngang có độ lớn 1250N, cho g = 10m/s2
   a/ Tìm lực ma sát và hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang AB?

   b/ Khi đến B đặt lên xe một thùng hàng thì xe chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng ngang. Tìm khối lượng thùng hàng? Biết hệ số ma sát là không đổi

Câu 5. Một quả bóng có khối lượng m = 500g đang nằm yên trên mặt phẳng ngang thì một cầu thủ sút bóng bay theo phương ngang với vận tốc 20m/s. Thời gian sút là 0,5s

   a/ Tìm lực sút của cầu thủ?

   b/ Khi bóng đang bay với vận tốc 20m/s thì đậy vuông góc vào cột dọc của khu thành rồi bật ngược trở lại với tốc độ 20m/s. Tìm lực do bóng tác dụng vào khung thành? Biết thời gian bóng đập vào cột dóc là 0,4s
Câu 6. Một vật có khối lượng riêng 2200 N/m3. Treo vật vào một lực kế rồi nhúng vật ngập trong nước thì lực kế chỉ 30 N. Hỏi nếu treo vật ở ngoài không khí thì lực kế chỉ bao nhiêu? Lấy khối lượng riêng của nước là 1000N/m3 và g = 10m/s2
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